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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /BNN-TCTS 

V/v báo cáo số tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 06 mét trở lên và điều chỉnh hạn 

ngạch giấy phép khai thác thủy sản 

Hà Nội, ngày       tháng     năm  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển 
 

Từ ngày 18 - 28/10/2022, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển 

và Thuỷ sản của Uỷ ban Châu Âu (Đoàn Thanh tra EC lần thứ 3) đã sang kiểm 

tra tình hình triển khai chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định (IUU). Đoàn Thanh tra có một số nhận định về nội dung đã kiểm 

tra và nêu rõ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và tiến bộ trong việc giải quyết các 

khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU đặc biệt là việc hoàn thiện khung 

pháp lý; tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó có nội dung về 

quản lý đội tàu cá như:  (i) Việc đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy 

sản, lắp đặt thiết bị VMS chưa hoàn thành theo quy định; (ii) Số lượng tàu cá 

chưa cân bằng giữa cường lực khai thác với hiện trạng nguồn lợi thủy sản và 

chưa có Kế hoạch quản lý năng lực khai thác để đảm bảo cân bằng giữa cường 

lực khai thác và khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản. 

Để có cơ sở xem xét, xác định, điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác 

thủy sản vùng khơi và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển xác định, 

điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thac thủy sản vùng lộng, vùng ven bờ để 

thực hiện khuyến nghị của EC về công tác quản lý đội tàu cá đảm bảo cân bằng 

giữa cường lực khai thác với hiện trạng nguồn lợi thủy sản; Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển khẩn 

trương triển khai một số nội dung sau: 

1. Rà soát, tổng hợp hiện trạng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét 

trở lên theo nghề, theo chiều dài tàu theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo. 

2. Tạm dừng việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới cho tàu cá có chiều 

dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, tạm dừng cấp văn bản chấp thuận cho phép cải 

hoán tàu cá có chiều dài dưới 15 mét lên thành tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên 

từ ngày 20/12/2022. Tổng hợp số tàu cá có chiều dài dưới 15 mét đã được cấp 

văn bản chấp thuận cải hoán thành tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên theo mẫu 

tại Phụ lục II; số tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được cấp văn bản chấp 

thuận đóng mới theo mẫu tại Phụ lục III.  

3. Rà soát, cập nhật số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên đã 

được đăng ký, được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định của Luật 

Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ vào cơ sở 

dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). 
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4. Tổ chức rà soát và xem xét điều chỉnh giảm số hạn ngạch Giấy phép 

khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng sát thực với số tàu cá hiện có 

của địa phương phù hợp với quy định tại Điều 49 Luật Thủy sản năm 2017. 

 Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp số liệu tàu cá của Ủy ban nhân dân tỉnh 

gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/01/2023 để tổng 

hợp; bản cứng gửi qua Tổng cục Thủy sản, địa chỉ số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba 

Đình, Hà Nội; bản mềm gửi theo địa chỉ email: thangcomeon@gmail.com. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố 

ven biển (để t/h); 

- Lưu: VT, TCTS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Phùng Đức Tiến  
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Phụ lục I: 
TỔNG HỢP SỐ TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT 

TỪ 06  MÉT TRỞ LÊN THEO NGHỀ, THEO CHIỀU DÀI 

 (Kèm theo Công văn số              /BNN-TCTS ngày      tháng 12 năm 2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT TỪ 06  MÉT 

TRỞ LÊN THEO NGHỀ, THEO CHIỀU DÀI  

CỦA TỈNH / THÀNH PHỐ……………………………. 

 

TT NỘI DUNG 
Số lượng tàu cá theo chiều dài Tổng 

6 - < 12m 12 -< 15 m  15 - < 24m 24 m trở lên  

1 Nghề lưới kéo 
 

    

2 Nghề lưới vây 
 

    

3 Nghề lưới rê 
 

    

4 
Nghề câu (trừ nghề câu cá 

ngừ đại dương)  
    

5 
Nghề câu cá ngừ đại 

dương  
    

6 Nghề chụp 
 

    

… Nghề …. 
 

    

… Nghề …. 
 

    

…. Nghề dịch vụ hậu cần 
 

    

Tổng cộng 
 

    

 
 

 

Người lập biểu 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II: 
TỔNG HỢP SỐ TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT DƯỚI 15 MÉT 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN CẢI HOÁN THÀNH TÀU TỪ 15 MÉT TRỞ LÊN 

(Kèm theo Công văn số              /BNN-TCTS ngày        tháng      năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT DƯỚI 15 MÉT ĐÃ ĐƯỢC CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN CẢI 

HOÁN THÀNH TÀU TỪ 15 MÉT TRỞ LÊN TRƯỚC NGÀY 20/12/202 CỦA TỈNH/ THÀNH PHỐ……………………….. 

 

TT 
Họ tên  

chủ tàu 

Thông tin tàu cá trước khi cải hoán  
Thông tin tàu cá  

được cấp văn bản chấp thuận cải hoán  

Ghi 

chú 

Số 

đăng ký 

tàu 

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(m) 

Tổng 

công 

suất 

(cv) 

Vật liệu vỏ 

(Gỗ/thép/ 

composite) 

Số giấy 

phép 

khai 

thác 

Ngày 

hết hạn 

của 

giấy 

phép 

Nghề 

hoạt 

động 

Số văn 

bản chấp 

thuận 

(Số/ngày 

cấp...) 

Chiều dài 

lớn nhất  

(m) 

Tổng công 

suất (kW) 

Nghề 

hoạt 

động 

1 Nguyễn Văn              

2 Nguyễn Văn              

3 …             

… …             

 Cộng:             

 

 
Người lập biểu 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục III: 
TỔNG HỢP SỐ TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI TỪ 15 MÉT TRỞ LÊN ĐÃ ĐƯỢC CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI 

(Kèm theo Công văn số              /BNN-TCTS ngày        tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ TÀU CÁ CÓ CHIỀU DÀI TỪ 15 MÉT TRỞ LÊN ĐÃ ĐƯỢC CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG 

MỚI TRƯỚC NGÀY 20/12/2022 CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ……………………………. 

 

TT Họ tên chủ tàu 
Văn bản chấp thuận đóng mới 

Nghề 
Chiều dài 

tàu (m) 

Công suất 

tàu (kW) 

Vật liệu 

đóng tàu 
Ghi chú 

Số văn bản Ngày/tháng/năm 

1 Nguyễn Văn A        

2 Nguyễn Văn B        

3         

..         

..         

… Cộng        

 

 
Người lập biểu 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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